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THÔNG BÁO 

VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ 

 CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2025 
 

Căn cứ Kế hoạch khám bệnh của Trung tâm Xét nghiệm Hi - Medic, Địa chỉ: 615 

Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy - Quận Long Biên, TP Hà Nội; 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường. 

BCH Công đoàn Trường thông báo đến toàn thể VC, NLĐ trong toàn trường những 

nội dung như sau: 

1. Mục đích 

 Chăm lo và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho VC, NLĐ nhà trường; 

Giúp VC, NLĐ toàn trường kiểm soát nắm bắt được tình trạng sức khỏe, phát hiện 

sớm những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý, chủ động phòng và điều 

trị bệnh kịp thời, đảm bảo sức khỏe làm việc. 

2. Thời gian, địa điểm 

  Thời gian: 7h30’ ngày 11/4/2025 

 Địa điểm: Trung tâm Liên thông liên kết và Dịch vụ, Trường đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa 

3. Thành phần 

Toàn bộ đoàn viên công đoàn, VCNLĐ Nhà trường. 

4. Nội dung khám và kinh phí (xem phụ lục) 

 BCH Công đoàn Trường thông báo tới toàn thể VC, NLĐ trong toàn trường đăng ký 

với các đ/c tổ trưởng CĐ. Tổ trưởng CĐ tổng hợp danh sách đăng ký và gửi về cho BCH 

Công đoàn (đ/c Lê Thị Hương- Trưởng ban Nữ công) trước 17h00 ngày 9/4/2025. 

 Trân trọng thông báo! 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC KHÁM VÀ XÉT NGHIỆM 

 

1. Chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư và các bệnh mạn tính MIỄN 

PHÍ cho nữ: 

 

STT 
DANH MỤC KHÁM 

MIỄN PHÍ 
Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ PHÍ KHÁM 

 

1 

 

 

Siêu âm tuyến giáp 

Tầm soát ung thư tuyến giáp 

Phát hiện các bệnh lý tuyến 

giáp như : Suy giáp, cường 

giáp, viêm tuyến giáp cấp tính, 

bướu giáp lan tỏa, bướu giáp 

nhân, bướu giáp đa nhân v.v. 

 

 

250.000 

 

 

Miễn phí 

2 
Siêu âm tuyến vú 

Tầm soát ung thư vú 

Phát hiện sớm u xơ, nhân xơ 

tuyến vú 

250.000 Miễn phí 

 

 

3 

 

 

Khám tư vấn sàng 

lọc ung thư 

Được khám bởi các Tiến sỹ, 

Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú của 

Bệnh viên K Trung ương 

Tư vấn khám sàng lọc, phát 

hiện sớm, các bệnh ung thư: 

Tuyến vú, tuyến giáp, cổ tử 

cung, buồng trứng, gan, mật, 

tụy, thận, bàng quang, đại 

tràng v.v 

 

 

500.000 

 

 

Miễn phí 

4 Khám Sản phụ khoa Phát hiện các bệnh lý Sản phụ 

khoa 
300.000 Miễn phí 

 

5 
 

Nội soi cổ tử cung 

Sàng lọc phát hiện sớm ung 

thư cổ tử cung phát hiện các 

bệnh lý viêm lộ tuyến cổ tử 

cung, viêm nhiễm phụ 

khoa… 
Phát hiện sớm Polyp, nang 
Naboth… 

 

250.000 

 

Miễn phí 

6 Đo loãng xương 2 vị 

trí 

Đánh giá nguy cơ loãng xương 200.000 Miễn phí 

TỔNG GIÁ TRỊ 1.750.000 
 



 

2. Chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư và các bệnh mạn tính MIỄN PHÍ 

cho nam: 

 

STT 
DANH MỤC KHÁM 

MIỄN PHÍ 
Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ PHÍ KHÁM 

 

1 

 

 

Siêu âm tuyến giáp 

Tầm soát ung thư tuyến giáp 

Phát hiện các bệnh lý tuyến giáp 

như : Suy giáp, cường giáp, 

Viêm tuyến giáp cấp tính, bướu 

giáp lan tỏa, bướu giáp nhân, 

bướu giáp đa nhân v.v. 

 

 

250.000 

 

 

Miễn phí 

 

 

2 

 

Khám sàng lọc, tư 

vấn ung thư 

Được khám bởi các TS, Thạc sỹ, 

Bác sỹ nội trú của BV K trung 

ương 

Tư vấn khám sàng lọc phát hiện 

sớm, tư vấn các bệnh ung thư : 

gan ,mật ,tiền liệt tuyến , tụy,thận, 

bàng quang ,đại tràng v.v 

 

 

500.000 

 

 

Miễn phí 

3 Khám Tim mạch Phát hiện các bệnh lý Tim mạch 

,cao huyết áp 
300.000 Miễn phí 

 

4 
 

Điện Tâm Đồ 

Để chẩn đoán và theo dõi một số 

bệnh lý về tim.mạch như : Rối 

loạn nhịp tim, Phì đại cơ tim,rối 

loạn dẫn truyền, nhồi máu cơ tim, 

tim thiếu máu cục bộ v.v.. 

 

100.000 

 

Miễn phí 

5 Đo loãng xương 2 vị 

trí 

Đánh giá nguy cơ loãng xương 200.000 Miễn phí 

TỔNG GIÁ TRỊ 1.350.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. KHÁM DỊCH VỤ SÀNG LỌC, TẦM SOÁT UNG THƯ THEO YÊU CẦU 

 

STT XÉT NGHIỆM Ý NGHĨA XÉT NGHIỆM GIÁ 

1 Glucose Đánh giá lượng đường trong máu, bệnh lý tiểu 

đường 
20.000 

2  

Tổng phân tích máu 

18 chỉ số 

Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh 

lý về máu WBC, LYM, NEU, MON, EOS, 

BASO, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 

RDW, PLT, PCT, PDW, MPV, P-LCR 

 

40.000 

3 AST (GOT) Đánh giá chức năng gan  

 

270.000 4 ALT(GPT) 

5 Alpha FP Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư gan 

6 GGT Đánh giá tổn thương gan do rượu, thuốc… 45.000 

7 HbA1c Đánh giá lượng đường gắn với Hemoglobin 

trong tế bào hồng cầu trong vòng 3 tháng 

 

140.000 

8 Ure máu Đánh giá chức năng thận 40.000 

9 Creatinin máu 40.000 

10 Acid Uric máu Đánh giá nguy cơ bênh Gout 45.000 

11 Triglyceride  

 

Đánh giá tình trạng rối loạn mỡ máu 

40.000 

12 Cholessterol 40.000 

13 HDL-Cholesterol 45.000 

14 LDLCholessterol 45.000 

15 CA12-5 Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư buồng trứng 
235.000 

16 Cyfra 21-1 Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư phổi không phải tế 

bào nhỏ 

235.000 

17 NSE Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư phổi tế bào nhỏ 
235.000 

18 CA15-3 Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư vú 
235.000 

19 CA72-4 Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư dạ dày 
235.000 

20 CEA Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 

trong máu tầm soát ung thư đại trực tràng 
210.000 

21 tPSA Maker xét nghiệm tìm chất chỉ điểm ung thư 380.000 



22 fPSA trong máu tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 

23 TSH  

Đánh giá chức năng tuyến giáp 
 

320.000 24 FT3 

25 FT4 

26 HbsAg Tầm soát Viêm gan B 110.000 

27 HbeAg Tầm soát Viêm gan B tiến triển 130.000 

28 HCV Ab Tầm soát Viêm gan C 170.000 

4. DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO CHUYÊN SÂU SÀNG LỌC UNG THƯ TỰ NGUYỆN 

THEO YÊU CẦU 

 

STT DANH MỤC 

KHÁM 

Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

 

1 

Chọc hút tuyến 

giáp tìm tế bào ung 

thư dưới hướng dẫn 

siêu âm 

Được các bác sỹ giải phẫu bệnh của Trung tâm 

GPB Bv Bạch Mai, Bv K, Bv Đại học Y, Bv 

Việt Đức nhuộm soi trực tiếp dưới kính hiển vi, 

trả kết quả ngay trong vòng 1 tiếng 

 

 

1.000.000 

 

2 

Chọc hút tuyến vú 

tìm tế bào ung thư 

dưới hướng dẫn 

siêu âm 

Được các bác sỹ giải phẫu bệnh của Trung tâm 

GPB Bv Bạch Mai, Bv K, Bv Đại học Y, Bv 

Việt Đức nhuộm soi trực tiếp dưới kính hiển vi, 

trả kết quả ngay trong vòng 1 tiếng 

 

 

1.000.000 

 

3 

Chọc hút các u, 

hạch ngoại biên tìm 

tế bào ung thư 

Được các bác sỹ giải phẫu bệnh của Trung tâm 

GPB Bv Bạch Mai, Bv K, Bv Đại học Y, Bv 

Việt Đức nhuộm soi trực tiếp dưới kính hiển vi, 

trả kết quả ngay trong vòng 1 tiếng 

 

800.000 

 

4 

Điều trị viêm lộ 

tuyến CTC bằng 

máy siêu cao tần 

Điều trị bằng máy siêu cao tần hiện đại của Ý  

3.000.000 

 

5 

Điều trị Polyp âm 

đạo, CTC bằng máy 

siêu cao tần 

Điều trị bằng máy siêu cao tần hiện đại của Ý  

3.000.000 

 

 

6 

 

 

Soi tươi dịch âm đạo 

Xác định nguyên nhân gây ra các bệnh phụ 

khoa, khí hư bất thường như nhiễm khuẩn, nấm, 

trùng roi, bạch cầu, các tế bào bất thường v.v.. 

Được các bác sỹ giải phẫu bệnh của Trung tâm 

GPB Bv Bạch Mai, Bv K, Bv Đại học Y, Bv 

Việt Đức nhuộm soi trực tiếp dưới kính hiển vi, 

trả kết quả ngay trong vòng 1 tiếng 

 

 

 

100.000 



5. CÁC GÓI DỊCH VỤ TỰ NGUYỆN THEO YÊU CẦU ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI 

5.1. GÓI KHÁM DỊCH VỤ SÀNG LỌC, TẦM SOÁT UNG THƯ THEO YÊU CẦU (NỮ) 

 

STT 
DANH MỤC 

KHÁM, XÉT NGHIỆM 
Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

 

 

1 

 

 

Siêu âm ổ bụng tổng 

quát 

Tầm soát, phát hiện các khối u gan, mật, 

tụy, lách,thận, bàng quang, tiền liệt 

tuyến, buồng trứng, tử cung…v.v Phát 

hiện các bệnh lý của các cơ quan trong ổ 

bụng như: Gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn 

tính, xơ gan, sỏi mật , sỏi thận … 

 

 

200.000 

 

 

 

2 

 

 

 

Nội soi Tai Mũi Họng 

Nội soi sàng lọc Ung thư vòm họng, hạ 

họng, thanh quản , phát hiện sớm các khối u 

vùng Tai-Mũi- Họng, đặc biệt là U vòm 

họng và U thanh quản. 

Khám, tư vấn điều trị :Viêm họng mạn tính 

(viêm họng hạt), đau rát cổ họng, nuốt 

vướng, ho kéo dài, nhiều đờm khi thay đổi 

thời tiết hoặc uống nước lạnh, viêm A-mi-

đan mạn tính, tái phát các đợt viêm cấp tính 

nhiều lần 

 

 

 

200.000 

 

 

3 

 

 

Test PAP smear 

 

Tầm soát phát hiện sớm tiền ung thư, 

ung thư CTC Được các bác sỹ giải 

phẫu bệnh của Trung tâm GPB Bv 

Bạch Mai, Bv K, Bv Đại học Y,Bv Việt Đức 

nhuộm soi trực tiếp dưới kính hiển vi, trả kết 

quả ngay trong vòng 1 tiếng 

 

 

450.000 

4 Alpha FP Maker tầm soát ung thư gan 190.000 

5 TSH  

 

Đánh giá chức năng tuyến Giáp, phát 

hiện sớm các bất thường về chức năng và 

các bệnh lý tuyến Giáp như: suy giáp, 

cường giáp v.v 

120.000 

6 FT3 100.000 

7 FT4 100.000 

Tổng 1.360.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. GÓI KHÁM DỊCH VỤ SÀNG LỌC, TẦM SOÁT UNG THƯ THEO YÊU CẦU (NAM) 

 

 

STT 

DANH MỤC KHÁM , 

XÉT NGHIỆM 
Ý NGHĨA ĐƠN GIÁ 

 

 

1 

 

 

Siêu âm ổ bụng tổng 

quát 

Tầm soát, phát hiện các khối u gan, mật, 

tụy , lách,thận, bàng quang, tiền liệt tuyến, 

v.v 

Phát hiện các bệnh lý của các cơ quan trong ổ 

bụng như: Gan nhiễm mỡ, viêm gan mạn tính, 

xơ gan, sỏi mật, sỏi thận ..v.v 

 

 

200.000 

 

 

 

2 

 

 

 

Nội soi Tai Mũi Họng 

Nội soi sàng lọc Ung thư vòm họng, hạ họng, 

thanh quản, phát hiện sớm các khối u vùng 

Tai-Mũi- Họng, đặc biệt là U vòm họng và U 

thanh quản. 

Khám, tư vấn điều trị: Viêm họng mạn tính 

(viêm họng hạt), đau rát cổ họng, nuốt vướng, 

ho kéo dài, nhiều đờm khi thay đổi thời tiết 

hoặc uống nước lạnh, viêm A-mi-đan mạn 

tính, tái phát các đợt viêm cấp tính nhiều lần 

 

 

 

200.000 

3 Alpha FP Maker tầm soát ung thư gan 190,000 

4 tPSA Maker tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 190.000 

5 fPSA Maker tầm soát ung thư tiền liệt tuyến 190.000 

6 Acid Uric Tầm soát bệnh Gout 40.000 

7 Tropolin Tầm soát nguy cơ nhồi máu cơ tim 150.000 

8 CK-MB Tầm soát nguy cơ nhồi máu cơ tim 100.000 

 Tổng 1.220.000 

 


